
TRUNG TÂM 
KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA 

TRUNG TÂM  DỰ BÁO  
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG 

––––––––––––––––– 
Số 02-HD/TVTB 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––– 

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN DÀI 
 CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ 

I. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH THỦY VĂN THÁNG 01/2017 

1.1. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên 

Trong tháng 01/2017, mực nước trên hầu hết các sông ở Trung Bộ và khu 

vực Tây Nguyên biến đổi chậm, riêng các sông ở Quảng Bình và từ Quảng Ngãi 

đến Khánh Hòa từ ngày 23-27/01 đã xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 

1,0 – 1,4m. 

Lượng dòng chảy trên các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên 

phổ biến cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 24-139%, riêng các sông Mã, sông Cả, 

sông Trà  Khúc, sông Cái Nha Trang, sông La Ngà thấp hơn (Chi tiết bảng số liệu). 

Tình hình hồ chứa đến ngày 31/01: 

Hồ thủy lợi: Dung tích chứa trên phần lớn các hồ chứa thủy lợi khu vực 

Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đều đạt trung bình từ 80-100% dung tích thiết 

kế (DTTK), nhiều hồ đang tràn nước; riêng một số hồ ở Thanh Hóa chỉ đạt 42% 

DTTK. 

Hồ thủy điện: Mực nước hầu hết các hồ chứa ở Trung Bộ và khu vực Tây 

Nguyên đều ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn mực nước dâng bình thường (MNDBT) 

từ 0,2-1,0m; một số hồ thấp hơn MNDBT từ 1,0-2,0m như A Vương, Buôn Kuốp, 

Srêpốk 3, Đa Mi; riêng hồ Bản Vẽ và Thác Mơ thấp hơn MNDBT từ 3,0-6,5m.  

1.2. Khu vực Nam Bộ 

Trong tháng, mực nước sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế 

xuống dần. Mực nước cao nhất tháng, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,82m (ngày 

04/1), trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,89m (ngày 04/01) đều cao hơn TBNN từ 

0,13- 0,3m; trên sông Sài Gòn tại Phú An 1,55m trên BĐ3 0,05m (ngày 14/01).  

 Trong tháng, mực nước trên sông Đồng Nai biến đổi chậm. Mực nước cao 

nhất tháng tại Tà Lài là: 110,79m (ngày 01/01). 



II. DỰ BÁO THỦY VĂN THÁNG 02/2017 

Trong tháng 02/2016, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây 

Nguyên tiếp tục giảm dần. Lượng dòng chảy trên các sông chính ở Trung Bộ và 

khu vực Tây Nguyên phổ biến đều cao hơn so với TBNN cùng kỳ, riêng các sông 

ở Bắc Trung Bộ, sông La Ngà (Bình Thuận) thấp hơn khá nhiều (Chi tiết bảng số 

liệu).  

Trong tháng 02/2017, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều và 

đạt mức cao nhất vào các ngày từ 11-12/02. Mực nước cao nhất tháng trên sông 

Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức: 1,6m, trên sông Hậu tại tại Châu Đốc ở mức 

1,65m, đều cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,2m- 0,25m.  

 Trong tháng 02/2017, trên sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm. 

 Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2017 
         Dự báo viên: Nhung, Thắng, Tùng 

 Duyệt bản tin: Vũ Đức Long 
 

SỐ LIỆU MỰC NƯỚC  VÀ LƯU LƯỢNG TRUNG BÌNH THÁNG TRÊN 
CÁC SÔNG CHÍNH Ở TRUNG, NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 

 

Sông Trạm 
Yếu tố 

đo 
Thực đo So sánh 

TBNN 

Dự báo 

 

So sánh 

TBNN 

Mã Lý Nhân H 203 < 183cm 190 < 181cm 

Cả Yên Thượng Q 90 < 56% 80 < 54% 

Tả Trạch Thượng Nhật Q 17,6 >71% 12 >97% 

Thu Bồn Nông Sơn Q 639 >139% 480 >214% 

Trà Khúc Trà Khúc H 166 <43cm 140 <33cm 

An Lão An Hòa Q 66,75 >110 % 35 >128% 

Ba Củng Sơn Q 327,0 >112 % 163 >97% 

Cái N.T Đồng Trăng Q 43,63 <22 % 30 <2% 
Cái P.R Tân Mỹ H 3514 >23,6 cm 3490 >11cm 

Sông Lũy Sông Lũy Q 13,38 >220 % 4,2 >89 % 
La Ngà Tà Pao Q 13,7 <54 % 7,2 <64% 

Đăkbla Kon Tum Q 87,2 >39,8 % 62,3 >39,1 % 

Sêrêpôk Bản Đôn Q 195,0 >29,2 % 135 >43 % 

Tiền Tân Châu Hmax 182 >13cm 160 >20cm 

Hậu Châu Đốc Hmax 189 >30cm 165 >25cm 
 

Ghi chú:  H: mực nước (cm), Q: lưu lượng (m3/s) 
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